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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

       Án số: 16 /2019/HSST 

       Ngày: 27- 02- 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân:          - Bà Vũ Thị Thúy 

         - Bà Phạm Hồng Thiêm 

Thư ký phiên tòa:Ông Nguyễn Công Khuông - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thái Thụy. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa : Bà Đặng 

Thị Xuân Mai - Kiểm sát viên. 

       Trong ngày 27 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số  

11/2019/HSST ngày  22  tháng  01 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:   

14/2019/HSST-QĐ ngày    13  tháng   02    năm 2019, đối với bị cáo: 

   Họ và tên: Trịnh Quý S; Giới tính: Nam; sinh ngày: 07/3/1988  

   Nơi cư trú: thôn Trà, xã Thụy, huyện Th, tỉnh Thái Bình; 

   Quốc tịch: Việt Nam;            Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Không; 

   Nghề nghiệp: Lao động tự do;       Trình độ học vấn: 5/12; 

   Họ và tên cha: Trịnh Quý Tr (đã chết); Họ và tên mẹ: Hoàng Thị N, sinh 

năm 1963; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã 

Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

           ( Có mặt tại phiên tòa) 

- Người bị hại: 

Bà Trần Thị L – Sinh năm: 1962 (Đã chết). 

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Thụy, huyện Th, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện hợp pháp của người bị hại: 

  Ông Nguyễn Ngọc Tr  – sinh năm 1978( em nạn nhân)( có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Thụy, huyện Th, tỉnh Thái Bình 

-Người làm chứng: 

1. Bà Phạm Thị M                sinh năm 1965 ( vắng mặt) 

2.  Ông Nguyễn Văn Kh  sinh năm 1977( vắng mặt) 

3.  Ông Bùi Văn M            sinh năm 1972 ( vắng mặt) 

Đều có địa chỉ: Thôn Trà, xã Thụy, huyện Th, tỉnh Thái Bình 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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      Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28/8/2018, Trịnh Quý S, sinh năm 1988, không có 

giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B6 - 181.64 trong tình trạng đã 

uống rượu tại nhà bạn là Dương Văn Th, sinh năm 1988, trú tại thôn Trung An, xã 

Thụy Liên huyện Thái Thụy, đi trên đường 456 đi theo hướng từ ngã ba xã Thụy 

Liên về Ủy ban nhân dân xã Thụy Bình (hướng từ Đông đến Tây). Khi đi đến đoạn 

đường 456, thuộc thôn Trà Hồi, xã Thụy Bình do đường vắng, trời đang mưa,  

không có chướng ngại vật che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông và S điều khiển 

xe đi với vận tốc khoảng 50- 60km/h thì phát hiện thấy bà Trần Thị L đang đạp xe 

đi cùng chiều phía trước, mép đường bên phải khoảng 01 mét, cách xe của S 

khoảng 15 mét. S liền đánh lái sang bên trái để tránh xe đạp, đồng thời phanh xe,  

do trời mưa, đường trơn, xe của S loạng choạng, trượt lao tới phía trước và đâm 

vào phần sau bên trái xe đạp của bà L làm bà L ngã, xe đạp đổ ra đường. Xe mô tô 

đổ nghiêng bên trái và rê trượt chéo sang bên trái đường khoảng 7-8m, S chạy lại 

gọi bà L nhưng bà L nằm bất động, miệng chảy nhiều máu. S liền gọi người dân 

đưa bà L đi cấp cứu. Cùng ngày bà L chết trên đường đi cấp cứu. 

   Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 121/PY/PC09 ngày 31/8/2018 của 

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Bình kết luận nguyên nhân chết của bà 

Trần Thị L: “Đa chấn thương vùng đầu, cổ và chân trái do tai nạn giao thông làm 

gãy đốt sống cổ số 2 và 3 gây đứt tủy. Nạn nhân Trần Thị L chết do đứt tủy vùng cổ” 

        Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay , bị cáo đã thành khẩn khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

        Bản cáo trạng số 14/ CT- VKSTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Thái Thụy truy tố Trịnh Quý S tội “ Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

     Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố  Svề tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm  a,b  khoản 2 Điều 260; điểm  b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51;điều 38; điều 50 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo S  từ 03 năm tù 

đến 04 năm tù. Đề nghị trả lại bị cáo xe mô tô và 01 đăng ký xe mô tô biển kiểm 

soát 17B6- 181.64; tịch thu tiêu hủy xe đạp của bà Liến do đại diện hợp pháp của 

bà L không nhận lại   

     Về trách nhiệm dân sự bị cáo đã thỏa thuận với đại diện hợp pháp người bị hại 

bồi thường 1 lần số tiền 10.000.000đồng nên không đặt ra giải quyết. Bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

     Bị cáo đồng ý với quan điểm truy tố của  đại diện Viện kiểm sát  nhân dân huyện 

Thái Thụy về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt và không có ý kiến , tranh 

luận gì. 

      Tại phiên tòa ông Tr xin cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, không yêu 

cầu bồi thường bất cứ khoản gì về trách nhiệm dân sự,đề nghị tiêu hủy chiếc xe đạp 

của bà L do không còn giá trị sử dụng. 
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      Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, bị cáo trình bày lời nói sau cùng: 

Bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

      Trên cơ sở nội dung vụ án , căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thái Thụy , 

Điều tra viên , Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy , Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, đại diện hợp pháp 

cho người bị hại, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi , quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng , người tiến hành tố tụng . Do đó, các hành vi , quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật. 

 [2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành  vi phạm tội của mình 

do không có giấy phép lái xe, sau khi uống rượu đã điều kiển xe mô tô, do trời mưa 

không làm chủ tốc độ đã gây tai nạn giao thông làm bà L chết. 

      Lời khai của bị cáo tại phiê n tòa phù hợp với lời kh ai của bị cá o tại cơ quan 

điều tra, truy tố, phù hợp với: 

         Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường 

do Công an huyện Thái Thụy lập hồi 13giờ 45 ngày 28/8/2018: Đoạn đường nơi 

xảy ra tai nạn là đường 02 chiều thẳng, phẳng. Mặt phần đường xe chạy rộng 

11,2m được trải nhựa áp phan hướng đông - tây, mặt đường ướt, phía bắc và phía 

nam tiếp giáp với mặt đường xe chạy là lề đường bằng bê tông rộng 0,9m. Dấu vết: 

(1) đám lá rau xanh mới rơi vãi theo chiều từ đông sang tây số đo 4,7 x 2m; (2) vết 

cày dài 1,4 x 0,02m hướng xiên chéo đông bắc - tây nam; (3) đám mảnh bao dứa, 

nón, áo mưa số đo 1,3 x 1,25m; (4) xe đạp 2 dóng lượn đổ nghiêng trái; (5) đám 

máu tươi số đo 0,35 x 0,2m. Tại vị trí cách cột điện số 10.5 TRH2 lề phía bắc 11 

mét về phía đông trên chiều đường xe chạy phía bắc là vị trí tâm đám lá rau rơi vãi 

mới được đánh số thứ tự là (1). Đám lá rau (1) rơi vãi theo chiều từ đông đến tây có 

kích thước là 4,7 x 2m, tâm đám lá rau (1) cách mép mặt đường xe chạy phía bắc là 

3,2m, xung quanh đám lá rau có 01 chiếc sục nữ và 01 chiếc khăn bông màu trắng. 

Tại vị trí cách điểm mốc 5,7m về phía đông trên chiều đường xe chạy phía bắc là vị 

trí điểm đầu vết cày mới được đánh số thứ tự là (2). Vết cày (2) dài 1,4m x 0,02m 

hướng xiên chếch đông bắc đến tây nam. Điểm đầu và điểm cuối vết cày (2) lần 

lượt cách mép mặt phần đường xe chạy phía bắc là 5,4m và 5,6m. cách điểm đầu 

vết cày (2) 0,8m về phía đông theo chiều đường xe chạy phía bắc là vị trí trục sau 

xe đạp loại hai dóng lượn đổ nghiêng trái được đánh số ký hiệu là (4) trên tay lái xe 

đạp có treo 02 chiếc làn nhựa màu xanh. Trục bánh trước và trục bánh sau xe đạp 

lần lượt cách mép mặt đường xe chạy phía bắc là 1,4 x 2,5m, xe đạp đổ nghiêng 

trái đầu xe quay hướng xiên chếch phía đông bắc, đuôi xe quay hướng tây nam. Tại 

vị trí cách trục bánh sau xe đạp 2m về phía đông, trên chiều đường xe chạy về phía 
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bắc là vị trí tâm đám mảnh bao dứa, nón , áo mưa được đánh số ký hiệu là (3). Đám 

mảnh bao dứa, nón , áo mưa (3) có số đo 1,3 x 1,25m tâm cách mép mặt đường xe 

chạy phía bắc là 2,5m. Cách trục bánh trước xe đạp 1,45m về phía tây trên chiều 

đường xe chạy phía bắc là vị trí tâm đám máu tươi được đánh số thứ tự là (5). Đám 

máu (5) có kích thước 0,35 x 0,2m, tâm đám máu (5) cách mép mặt phần đường xe 

chạy phía bắc là 1,25m. Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu do Công an huyện Thái 

Thụy lập. 

  - Phiếu đo nồng độ cồn hồi 16 giờ 49 phút 52 giây ngày 28/8/2018 của Trịnh Quý 

Sơn là 0,586mg/lit  

- Biên bản khám nghiệm tử thi ngày 28/8/2018; Bản kết luận giám định pháp y 

về tử thi số 121/PY/PC09 ngày 31/8/2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an 

tỉnh Thái Bình; Bản ảnh tử thi  

   - Biên bản ghi lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại: ông Nguyễn Ngọc 

Tr, sinh năm 1978, trú tại thôn Th, xã Thụy, huyện Th, tỉnh Thái Bình  

   - Biên bản ghi lời khai của những người làm chứng:  bà Phạm Thị M, sinh năm 

1965, ông Trịnh Phú Ch, sinh năm 1961, anh Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1977, anh Bùi 

Văn M, sinh năm 1972, đều trú tại thôn trà, xã Th, huyện Th; anh Dương Văn Th, sinh 

năm 1988, trú tại thôn Trung, xã Thụy , huyện Th,  Cùng các tài liệu , chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án.  

[3] Bị cáo là người  có đầy đủ năng lực nhận thức và đ iều khiển hành vi của mình  

trong tình trạng nồng độ cồn quá mức cho phép của pháp luật, vì vậy hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , đã xâm phạm đ ếntrật tự an toàn giao thông 

đường bộ dẫn hậu quả làm chết 1 người. 

[4] Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “ Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự  

   Điều 260 Bộ luật hình sự. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ:  

    1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người; 

.... 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 10 năm: 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích 

thích mạnh khác; 

[5] Xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ , tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo 

thấy: Bị cáo chưa tiền án tiền sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.Theo biên 

bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì thấy lỗi hoàn 

toàn thuộc về bị cáo. Cũng xét quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã khai báo 
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thành khẩn, ăn năn hối cải, đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường một lần 

các khoản chi phí theo thỏa thuận cho gia đình nạn nhân là 10.000.000 đồng. Gia 

đình người bị hại xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên bị cáo được 

hưởng những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

 [6]Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo S đã  thỏa thuận bồi thường một lần bao gồm các 

khoản mai táng phí, tổn thất về tinh thần và các chi phí hợp lý khác với đại diện 

hợp pháp người bị hại là ông Tr số tiền là 10. 000.000 đồng (đã bồi thường xong) 

ông Tr không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm bất cứ khoản nào khác nên trách 

nhiệm dân sự không đặt ra giải quyết. 

 [7]Về xử lý vật chứng của vụ án: Có căn cứ xác định 01 xe mô tô nhãn hiệu 

YAMAHA Nouvo SX màu đỏ đen, biển kiểm soát 17B6 - 181.64 chủ sở hữu hợp 

pháp là bị cáo S nên trả lại bị cáo xe mô tô cùng đăng ký lái xe mang tên Trịnh Quý 

H. Do ông Tr đề nghị tịch thu 01 xe đạp hai dóng nhãn hiệu PEUGEOT 103, sơn 

màu xanh của bà L do không còn giá trị sử dụng để tiêu hủy là phù hợp cần chấp 

nhận. 

[8] Về án phí: Bị cáo S phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm 

[9] Về quyền kháng cáo : Bị cáo, ông Tr quyền kháng cáo t heo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

    Căn cứ vào điểm a,b  khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51, Điều 

38, Điều 50 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1.Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Quý S phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáoTrịnh Quý S  03(ba) năm 03 (ba) tháng tù.Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo S đã  thỏa thuận bồi thường một lần bao gồm 

các khoản mai táng phí, tổn thất về tinh thần và các chi phí hợp lý khác với đại diện 

hợp pháp người bị hại là ông Trung số tiền là 10. 000.000 đồng (đã bồi thường 

xong) ông Tr không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm bất cứ khoản nào khác 

nên trách nhiệm dân sự không đặt ra giải quyết. 

 4. Về xử lý vật chứng: 
   - Trả lại bị cáo 01 xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Nouvo SX màu đỏ đen, biển 

kiểm soát 17B6 - 181.64 và 01 đăng ký lái xe mang tên Trịnh Quý Hiệp. 

 - Tịch thu tiêu hủy 01 xe đạp hai dóng nhãn hiệu PEUGEOT 103. 

 ( có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan công an huyện Thái 

Thụy và Chi cục thi hành án huyện Thái Thụy ngày 21/01/2019) 

5. Về án phí: Buộc bị cáo S phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, ông Tr có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 27/02/2019.  
Nơi nhận: 
- Bị cáo; đại diện hợp pháp bị hại; 

- VKSND huyện Thái Thụy; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình; 

- Công an huyện Thái Thụy; 

- Chi cục THADS huyện Thái Thụy; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; 

- Lưu bộ phận HCTP; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẤM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                             Nguyễn Thị Kim Hằng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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 Nguyễn Thị Kim Hằng 

 

 

 

 



8 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

       Nguyễn Thị Kim Hằng 

 

 

 

 

 

 


